
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 08/12/2025

H29.109-

251127-

0409

HỘ KINH DOANH TIỆM HỦ 

TIẾU NHÀ GỖ SÀI GÒN

199A Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
28/11/2025 22/12/2025

2 08/12/2025

H29.109-

251113-

0055

CÔNG TY TNHH SPLE VN

8/6 Lê Thánh Tôn, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
28/11/2025 22/12/2025

3 08/12/2025

H29.109-

251114-

0194

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

& NƯỚC GIẢI KHÁT Ý 

TƯỞNG VIỆT - CỬA HÀNG 

UNION SQUARE

B2-01, Lầu B2, Trung 

Tâm Thương Mại Union 

Square, Số 171 Đồng 

Khởi, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống - cửa hàng 

ăn uống

28/11/2025 22/12/2025

4 08/12/2025

H29.109-

251030-

0190

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 189 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Tầng Trệt + Tầng 01, 46 

Võ Văn Tần, Phường 

Xuân Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng).
01/12/2025 22/12/2025

5 08/12/2025

H29.109-

251128-

0194

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

YAYA

15B/50 Lê Thánh Tôn, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
01/12/2025 22/12/2025

6 08/12/2025

H29.109-

251129-

0018

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN HINOKO

48-50 Đông Du, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng)
01/12/2025 22/12/2025

7 08/12/2025

H29.109-

251118-

0043

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP- CHEERS RICHMOND

Lô thương mại số LS11- 

Tầng 1 và 2 – Block 

Lucky thuộc chung cư 

cao tầng kết hợp thương 

mại, dịch vụ, văn phòng 

tại số 207C (số cũ 79/5B) 

đường Nguyễn Xí, 

Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Bán lẻ thực phẩm 

(theo danh sách 

nhóm sản phẩm 

đính kèm)

21/11/2025 19/12/2025

8 08/12/2025

H29.109-

251117-

0405

HỘ KINH DOANH DƯƠNG 

THỊ BÍCH ĐÀO

253 Bình Quới, Phường 

Bình Quới, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/11/2025 17/12/2025

9 08/12/2025

H29.109-

251125-

0080

CÔNG TY TNHH MTV ZAKU

78 Phạm Viết Chánh, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống " cửa hàng"
26/11/2025 17/12/2025

10 08/12/2025

H29.109-

251125-

0369

CÔNG TY TNHH KITCO

65 Nguyễn Gia Trí, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
27/11/2025 18/12/2025

11 08/12/2025

H29.109-

251127-

0224

HỘ KINH DOANH 1A ỐC 

QUỲNH

18 Đặng Thai Mai, 

Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
28/11/2025 22/12/2025

12 08/12/2025

H29.109-

251126-

20008

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

DỊCH VỤ VIỆT AN

Tầng 1, Tầng 4, Số 402 

Huỳnh Văn Bánh, 

Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Sơ chế, đóng gói, 

kinh doanh: rau, 

củ, quả tươi

02/12/2025 18/12/2025

13 08/12/2025

H29.109-

251117-

0080

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

117 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

KING FOOD MARKET

76 Trần Thị Cờ, Phường 

Thới An, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm 

20/11/2025 18/12/2025

14 08/12/2025

H29.109-

251031-

0118

CÔNG TY TNHH GAIAN 

STATION

544, đường Hà Huy Giáp, 

Phường An Phú Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA 

HÀNG)

27/11/2025 18/12/2025

15 08/12/2025

H29.109-

251126-

0260

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN 

KIM QUÁN

186 Lê Thị Hà, ấp Chánh 

1, Xã Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống - Cửa hàng
27/11/2025 18/12/2025

16 08/12/2025

H29.109-

251124-

0396

HỘ KINH DOANH GÀ QUAY 

TRẦN CHUNG 56

76 đường vườn lài, khu 

phố 12, Phường An Phú 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
27/11/2025 18/12/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 08/12/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

17 08/12/2025

H29.109-

251202-

0311

HỘ KINH DOANH SẢN XUẤT 

NGỌC KHANG

101/40 ấp 4, Xã Đông 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

SẢN XUẤT ĐẬU 

HŨ
03/12/2025 18/12/2025

18 08/12/2025

H29.109-

251118-

20010

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CHẾ 

BIẾN NÔNG SẢN THÀNH 

PHÁT

Lô D7 khu D, khu dân cư 

Đạt Gia Garden, đường 

SHQL22, Ấp 49, xã Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh  

Xay, đóng gói: cà 

phê, đậu nành
03/12/2025 18/12/2025

19 08/12/2025

H29.109-

251124-

0345

HỘ KINH DOANH CÂY MẬN

350 Hòa Hảo, Phường 

Diên Hồng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
27/11/2025 18/12/2025

20 08/12/2025

H29.109-

251126-

0156

GÓC CÀ PHÊ

506/15/15F đường Ba 

Tháng Hai, Phường Diên 

Hồng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

nước giải khát 27/11/2025 18/12/2025

21 08/12/2025

H29.109-

251127-

0408

HỘ KINH DOANH GUTA 701 

BA THÁNG HAI

701 đường Ba Tháng Hai, 

Phường Diên Hồng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA 

HÀNG)

28/11/2025 22/12/2025

22 08/12/2025

H29.109-

251128-

0378

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

HẢI SẢN BIỂN VIỆT

207 NGUYỄN VĂN CỪ, 

Phường Chợ Quán, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
01/12/2025 22/12/2025

23 08/12/2025

H29.109-

251130-

0023

CÔNG TY TNHH HẢI SẢN 

SẠCH HUỲNH DUY

Số 3/74 Thành Thái, 

Phường Diên Hồng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH 

THUỶ SẢN 
02/12/2025 18/12/2025

24 08/12/2025

H29.109-

251203-

0281

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

20 - KLEVER FRUIT - CHI 

NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU 

TƯ K.L.E.V.E

Số 86 An Dương Vương, 

Phường An Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh trái cây 03/12/2025 18/12/2025

25 08/12/2025

H29.109-

251117-

0129

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN TÍN ĐÔNG NAM

217 Đường Tây Thạnh, 

Phường Tây Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống: 

Cửa hàng ăn uống 

hoặc (Nhà hàng ăn 

uống)

27/11/2025 18/12/2025

26 08/12/2025

H29.109-

251125-

0263

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 322 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

457 - 457A - 457B 

Hương Lộ 3, Khu phố 8, 

Phường Bình Hưng Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA 

HÀNG)

27/11/2025 18/12/2025

27 08/12/2025

H29.109-

251126-

0242

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 188 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

87C Tân Thắng, Phường 

Tây Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA 

HÀNG)

27/11/2025 18/12/2025

28 08/12/2025

H29.109-

251119-

0272

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ TÚ CÔNG TY 

CỔ PHẦN THỰC PHẨM PHÚC 

LỘC THỌ

128-130 Nguyễn Thị Tú, 

Phường Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống ( cửa hàng 

cơm- nước giải 

khát)

27/11/2025 18/12/2025

29 08/12/2025

H29.109-

251126-

0218

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

MENA CATERING SERVICES - 

CÔNG TY TNHH MENAS

B1-05, Tầng B1, Tòa nhà 

Menas Saigon Airport, 

60A Trường Sơn, Phường 

Tân Sơn Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CUNG 

CẤP SUẤT ĂN 

SẴN) 

27/11/2025 18/12/2025

30 08/12/2025

H29.109-

251120-

20009

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

DNTN CÁT THIÊN PHÁT - 

KHO HÀNG

Lô số 8, đường số 2, 

KCN Tân Tạo, Phường 

Tân Tạo, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

ĐÓNG GÓI, KINH 

DOANH ĐƯỜNG
02/12/2025 17/12/2025

31 08/12/2025

H29.109-

251125-

0148

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PEPPERL FUCHS - CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SUẤT ĂN VÀ VỆ SINH 

CÔNG NGHIỆP SAO VIỆT

Lô S12-16A Đường số 

20, Khu chế xuất Tân 

Thuận, Phường Tân 

Thuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống: bếp ăn tập 

thể

26/11/2025 17/12/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

32 08/12/2025

H29.109-

251126-

0217

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

DON CIPRIANI'S - CELESTA 

RISE - CÔNG TY TNHH 

MENAS

00-29, 00-30 tầng 1, 

thuộc Tòa Nhà Chung Cư 

của Dự Án tại địa chỉ 

phân khu số 13, đường 

Nguyễn Hữu Thọ, Xã 

Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA 

HÀNG)

27/11/2025 18/12/2025

33 08/12/2025

H29.109-

251126-

0222

HỘ KINH DOANH THANH 

THỦY MÌ GIA

Chung cư Dragon Hill, 

15A1 đường Nguyễn Hữu 

Thọ, ấp 67, Xã Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/11/2025 18/12/2025

34 08/12/2025

H29.109-

251126-

0223

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – V-

SENSES DINING – CELESTA 

RISE - CÔNG TY TNHH 

MENAS

00-29, 00-30 tầng trệt, 

thuộc Tòa Nhà Chung Cư 

của Dự Án tại địa chỉ 

phân khu số 13, đường 

Nguyễn Hữu Thọ, Xã 

Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA 

HÀNG)

27/11/2025 18/12/2025

35 08/12/2025

H29.109-

251126-

0226

HỘ KINH DOANH THIÊN 

PHƯỚC CHILL

28H Đường 1H , khu cư 

xá ngân hàng, Phường 

Tân Thuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/11/2025 18/12/2025

36 08/12/2025

H29.109-

251130-

0035

HỘ KINH DOANH VY AN

320/22/1 NGUYỄN 

VĂN LINH, Phường Tân 

Thuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHẾ BIẾN GIÒ 

CHẢ
03/12/2025 18/12/2025

37 08/12/2025

H29.109-

251110-

0250

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

123 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

KING FOOD MARKET

121/1 - 123 Lý Chiêu 

Hoàng, Phường Bình 

Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm 

20/11/2025 18/12/2025

38 08/12/2025

H29.109-

251107-

0020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI BELVIE 

CHOCOLATE

D11/3A Quách Điêu, Ấp 

4A, Xã Vĩnh Lộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất sô cô la 20/11/2025 18/12/2025

39 08/12/2025

H29.109-

251125-

0267

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ĐONG ĐẦY 

06 Cư xá Bình Minh 

đường Dương Bá Trạc, 

Phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ ăn uống 26/11/2025 17/12/2025

40 08/12/2025

H29.109-

251121-

0286

CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ CÀ 

PHÊ CAO ĐẠI NGUYÊN

Số C2B/18, Đường Võ 

Văn Vân, Ấp 3, Xã Tân 

Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

chế biến cà phê; 

phối trộn, đóng gói 

cà phê

01/12/2025 16/12/2025

41 08/12/2025

H29.109-

251121-

0287

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SAO 

VIỆT

B23/469 Ấp 6, Xã Tân 

Nhựt, Thành phố Hồ Chí 

Minh

SẢN XUẤT: 

NƯỚC ĐÁ VIÊN 

DÙNG LIỀN VÀ 

NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH

01/12/2025 22/12/2025

42 08/12/2025

H29.109-

251201-

0001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 3 - 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TUẤN ĐẠI NGỌC PHÁT

H1-242+ H1-248 Chợ 

đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, đường 

đại lộ Nguyễn Văn Linh, 

Phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

KINH DOANH 

THỊT GIA SÚC, 

GIA CẦM

02/12/2025 18/12/2025

43 08/12/2025

H29.109-

251107-

0085

CÔNG TY TNHH TIÊU DÙNG 

PHƯƠNG ĐÔNG

Số 250, OO 10, Ấp 1, xã 

Tân Hưng, Phường Bến 

Cát, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực 

phẩm (Bán buôn 

các loại thực phẩm 

tươi sống: rau, củ, 

quả, thịt, cá, trứng; 

Bán buôn gạo; Bán 

lẻ tạp hóa)

24/11/2025 22/12/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

44 08/12/2025

H29.109-

251021-

0321

CÔNG TY TNHH MTV PHỰC 

PHẨM PHÚC KHANG

Số  321 Đường Võ 

Nguyên Giáp, Khu phố 

Hòa Phú 1, Phường Bình 

Dương, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Cơm - Nước giải 

khát
26/11/2025 17/12/2025

45 08/12/2025

H29.109-

251102-

0023

CƠ SỞ SX NƯỚC ĐÁ TINH 

KHIẾT KIM TUYẾN

09 huỳnh văn cù , tổ 55 , 

khu phố hiệp thành 4 , 

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

NƯỚC ĐÁ VIÊN 

DÙNG LIỀN
26/11/2025 17/12/2025

46 08/12/2025

H29.109-

251102-

0025

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

NHÀ HÀNG NHẬT AN

129 Đường 30 tháng 4, 

KP. 6, Phường Phú Lợi, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ ăn uống 27/11/2025 18/12/2025

47 08/12/2025

H29.109-

251126-

0409

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY 

NƯỚC ĐÁ BÌNH TÂN

2/51 Nguyễn Du, Tổ 2, 

Khu phố Bình Đức 1, 

Phường Bình Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất nước đá 

dùng liền
27/11/2025 18/12/2025

48 08/12/2025

H29.109-

251118-

20011

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH 

HIẾU HẢI

221 Đoàn Thị Kia, KP 

Đông Chiêu, Phường Dĩ 

An, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Thịt bò và các sản 

phẩm từ thịt bò
03/12/2025 18/12/2025

49 08/12/2025

H29.109-

251120-

0290

HỘ KINH DOANH DARLING 2

02 đường Nguyễn Du, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

dịch vụ ăn uống 27/11/2025 18/12/2025

50 08/12/2025

H29.109-

251112-

0047

HỘ KINH DOANH TÔ KIM LÀI

41 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/11/2025 18/12/2025

51 08/12/2025

H29.109-

251115-

0110

HỘ KINH DOANH QUÁN 

RUỘNG

66 đường Thống Nhất, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/11/2025 18/12/2025

52 08/12/2025

H29.109-

251122-

0282

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 4 - 

 CÔNG TY TNHH CÁT 

PHƯƠNG GIA

A8-4/3 Nguyễn Hữu 

Cảnh, Khu đô thị Chí 

Linh, Phường Rạch Dừa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ ăn uống 27/11/2025 18/12/2025

53 08/12/2025

H29.109-

251123-

0026

HỘ KINH DOANH MAY VŨ

406, Tổ 2, Ấp Hải An, xã 

Long Hải, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dịch vụ ăn uống 27/11/2025 18/12/2025

54 08/12/2025

H29.109-

251124-

0037

HỘ KINH DOANH QUÁN HOA 

VIÊN

74B ĐƯỜNG YÊN BÁI, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
27/11/2025 18/12/2025


